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1 506230528 Lê Thành An Nam 10/07/2003 Thanh Hóa CD23CM3 Công nghệ kỹ thuật máy tính

2 501230291 Lê Nguyễn Quốc An Nam 31/10/2005 Bình Dương CD23CT11 Công nghệ thông tin

3 511230497 Nguyễn Thiện Ân Nam 06/10/2004 Tây Ninh CD23LG3 Logistics

4 501230519 Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh Nam 05/11/2005 Bình Định CD23CT9 Công nghệ thông tin

5 512230527 Đào Phương Anh Nữ 12/10/2005 Đồng Tháp CD23MK3 Marketing

6 501230501 Huỳnh Dương Gia Bảo Nam 13/02/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

7 507230487 Nguyễn Quốc Bảo Nam 01/01/2005 Đăk Nông CD23QT3 Quản trị kinh doanh

8 501230490 Phan Thanh Bình Nam 22/02/2005 Đồng Nai CD23CT9 Công nghệ thông tin

9 501230076 Thạch Hồng Cát Nam 10/11/1997 Bình Dương CD23CT11 Công nghệ thông tin

10 501230019 Đặng Thị Kim Chi Nữ 15/07/2000 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

11 517230525 Trương Chí Cường Nam 19/10/2003 Bạc Liêu CD23TT2 Truyền thông đa phương tiện

12 610230019 Lê Hoàng Đạt Nam 27/05/2005 Lâm Đồng CL23DH1 Thiết kế đồ họa

13 501230449 Đoàn Tiến Dũng Nam 02/12/2002 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

14 501230503 Lai Đức Dũng Nam 15/07/2001 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

15 510230513 Nguyễn Tiến Dũng Nam 05/10/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23DH5 Thiết kế đồ họa

16 501230106 Nguyễn Thành Dương Nam 19/06/2002 Long An CD23CT11 Công nghệ thông tin

17 501230027 Nguyễn Bảo Duy Nam 22/05/1998 Bắc Giang CD23CT11 Công nghệ thông tin

18 501230347 Nguyễn Văn Hà Nam 22/02/2005 Gia Lai CD23CT11 Công nghệ thông tin

19 512230489 Huỳnh Nguyễn Công Hậu Nam 22/11/2005 Bến Tre CD23MK3 Marketing

20 501230512 Trần Quốc Hiếu Nam 24/04/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

21 506230474 Nguyễn Trung Hoà Nam 09/10/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu CD23CM3 Công nghệ kỹ thuật máy tính

22 501230500 Đặng Hải Hoàng Nam 28/09/2023 Đồng Tháp CD23CT9 Công nghệ thông tin

23 501230478 Nguyễn Huy Hoành Nam 27/09/2005 Hà Tĩnh CD23CT9 Công nghệ thông tin

24 501230502 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 19/09/2005 Ninh Bình CD23CT9 Công nghệ thông tin

25 501230479 Cao Gia Huy Nam 17/04/2003 Cà Mau CD23CT9 Công nghệ thông tin

26 514230471 Phùng Đức Huy Nam 12/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23LM3 Lập trình máy tính
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27 501230484 Quảng Đại Khít Nam 14/09/2005 Ninh Thuận CD23CT9 Công nghệ thông tin

28 513230494 Đặng Hoàng Anh Khoa Nam 03/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23TD3 Thương mại điện tử

29 801230010 Lê Minh Khôi Nam 25/03/2008 TP. Hồ Chí Minh TC23TH2 Tin học ứng dụng

30 509230499 Nguyễn Trung Kiên Nam 19/12/2003 TP. Hồ Chí Minh CD23NH3 Tài chính - Ngân hàng

31 501230506 Triệu Khánh Lâm Nam 20/10/2005 Bình Phước CD23CT9 Công nghệ thông tin

32 501230044 Nguyễn Kim Lân Nam 16/08/1991 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

33 501230514 Võ Minh Long Nam 18/04/2000 Long An CD23CT9 Công nghệ thông tin

34 501230333 Lê Văn Minh Nam 22/06/2005 Thanh Hóa CD23CT9 Công nghệ thông tin

35 512230523 Châu Ánh Minh Nữ 22/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23MK3 Marketing

36 512230521 Lâm Thị Tuyết Mỹ Nữ 10/01/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23MK3 Marketing

37 501230511 Trần Lê Hải Nam Nam 18/02/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

38 501230498 Nguyễn Hoài Nam Nam 23/03/2005 Bình Thuận CD23CT9 Công nghệ thông tin

39 508230470 Trần Thị Thu Nga Nữ 13/05/2005 Bình Phước CD23KT3 Kế toán

40 801230025 Nguyễn Chí Nghĩa Nam 26/09/2005 TP. Hồ Chí Minh TC23TH2 Tin học ứng dụng

41 513230468 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 07/10/2005 An Giang CD23TD3 Thương mại điện tử

42 512230488 Nguyễn Mỹ Nguyên Nữ 27/03/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23MK3 Marketing

43 517230505 Đỗ Khánh Nguyên Nữ 19/09/2000 Đồng Tháp CD23TT2 Truyền thông đa phương tiện

44 501230507 Hồ Minh Nhật Nam 24/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

45 501230495 Nguyễn Thanh Nhi Nữ 25/11/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

46 501230522 Lê Hồng Phương Nam 30/06/1994 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

47 512230530 Lê Thị Minh Phương Nữ 31/08/2005 Tiền Giang CD23MK3 Marketing

48 513230515 Nguyễn Minh Quang Nam 19/07/2003 Tây Ninh CD23TD3 Thương mại điện tử

49 514230480 Phan Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 09/09/2000 TP. Hồ Chí Minh CD23LM3 Lập trình máy tính

50 501230348 Lê Xuân Sang Nam 13/09/2005 Gia Lai CD23CT11 Công nghệ thông tin

51 513230485 Phạm Văn Sang Nam 06/09/1999 Đồng Tháp CD23TD3 Thương mại điện tử

52 517230529 Đặng Hoàng Kim Sang Nữ 24/09/2005 Bến Tre CD23TT2 Truyền thông đa phương tiện

53 501230320 Nguyễn Thành Sơn Nam 20/11/2005 Long An CD23CT11 Công nghệ thông tin

54 501230517 Nguyễn Trường Sơn Nam 27/03/2005 Đắk Lắk CD23CT9 Công nghệ thông tin

55 601230018 Đỗ Huỳnh Nguyên Tâm Nam 25/06/2004 TP. Hồ Chí Minh CL23CT2 Công nghệ thông tin
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56 506230518 Trương Tiến Tân Nam 20/05/2005 Bình Thuận CD23CM3 Công nghệ kỹ thuật máy tính

57 501230318 Nguyễn Viết Tân Nam 04/02/2001 Hà Nội CD23CT11 Công nghệ thông tin

58 501230486 Hỷ Hào Tân Nam 04/04/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

59 501230493 Võ Hữu Thiên Nam 06/09/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

60 501230483 Bùi Thuận Thiên Nam 15/02/2005 Đồng Tháp CD23CT9 Công nghệ thông tin

61 501230065 Nguyễn Chí Thiện Nam 14/11/2001 TP. Hồ Chí Minh CD23CT11 Công nghệ thông tin

62 501230509 Trương Ngọc Thông Nam 27/04/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

63 510230516 Võ Phạm Mỹ Tiên Nữ 15/09/2004 Quảng Ngãi CD23DH5 Thiết kế đồ họa

64 518230482 Nguyễn Tiến Nam 07/08/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23TW3 Thiết kế trang Web

65 501230477 Hồ Nguyễn Đức Toàn Nam 25/08/2005 Bình Định CD23CT9 Công nghệ thông tin

66 506230496 Nguyễn Văn Toản Nam 11/09/2005 Bình Phước CD23CM3 Công nghệ kỹ thuật máy tính

67 513230467 Ngô Thị Minh Trâm Nữ 13/03/2005 An Giang CD23TD3 Thương mại điện tử

68 517230469 Trần Văn Trí Nam 28/10/2003 TP. Hồ Chí Minh CD23TT2 Truyền thông đa phương tiện

69 501230533 Nguyễn Đức Trọng Nam 17/10/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

70 501230107 Đỗ Phước Trung Nam 06/08/2001 An Giang CD23CT11 Công nghệ thông tin

71 501230508 Lộc Quang Trung Nam 04/11/2005 Bình Thuận CD23CT9 Công nghệ thông tin

72 501230402 Trần Nguyên Trường Nam 16/10/2005 Khánh Hòa CD23CT11 Công nghệ thông tin

73 501230524 Nguyễn Anh Tuấn Nam 28/01/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23CT9 Công nghệ thông tin

74 501230491 Phạm Thanh Tùng Nam 12/03/2005 Bình Thuận CD23CT9 Công nghệ thông tin

75 801230026 Phạm Văn Ty Nam 14/08/2002 Ninh Thuận TC23TH2 Tin học ứng dụng

76 501230481 Ngô Thị Kim Uyên Nữ 14/11/2004 Bình Thuận CD23CT9 Công nghệ thông tin

77 514230492 Trần Thế Vãng Nam 24/05/2005 Đồng Tháp CD23LM3 Lập trình máy tính

78 510230520 Viên Yến Vy Nữ 17/12/2005 Đồng Nai CD23DH5 Thiết kế đồ họa

79 508230531 Nguyễn Thị Hoàng Vy Nữ 07/02/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23KT3 Kế toán

80 508230510 Trần Thị Như Ý Nữ 21/03/2005 TP. Hồ Chí Minh CD23KT3 Kế toán


